[bookmark: _GoBack]DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC – MẠNH THƯỜNG QUÂN
TÀI TRỢ CHO BỆNH NHÂN TRẦN VĂN HOÀNG 
VÀ HIỆP SĨ ĐÃ MẤT NGUYỄN VĂN THÔI VÀ NGUYỄN HOÀNG NAM


	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐỊA CHỈ, , EMAIL
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	NỘI DUNG ĐÓNG GÓP
	SỐ TIỀN

	NGÀY 15/5/2018

	1
	Lý Thị Ngọc Lâm 
	CLB Thể Dục Thẫm Mỹ 
	0933.187.xxx
	Gởi thăm Chú Hoàng
	1.000.000

	2
	Trần Nguyễn Minh Thy 
	Q. Gò Vấp, Tp.HCM 
	0937.373.xxx
	Gởi thăm Chú Hoàng
	1.000.000

	3
	Trang Thanh Vũ 
	Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
	093.843.1.xxx
	Gởi 2 HIỆP SĨ ĐÃ MẤT NGUYỄN VĂN THÔI VÀ  NGUYỄN HOÀNG NAM
	4.000.000

	4
	Chu Thị Kim 
	Tập thể Trường THCS Lê Văn Tám Địa chỉ: Quận Bình Thạnh 
	0948.488.xxx
	Gởi thăm Chú Hoàng
	11.000.000

	5
	Lê Phương Vi 
	Q. Thủ Đức, Tp.HCM 
	0935.711.xxx
	Gởi thăm Chú Hoàng
	500.000

	6
	Nguyễn Phạm Thế Quân và những người bạn 
	Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
	0933.588.xxx
	Gởi thăm Chú Hoàng
	17.000.000

	7
	Anh Minh 
	
	0903.849.xxx
	Gởi 2 HIỆP SĨ ĐÃ MẤT NGUYỄN VĂN THÔI VÀ  NGUYỄN HOÀNG NAM
	2.000.000

	8
	Vũ Mạnh Tuấn 
	
	0903.900.xxx
	Gởi 2 HIỆP SĨ ĐÃ MẤT NGUYỄN VĂN THÔI VÀ  NGUYỄN HOÀNG NAM
	1.000.000

	9
	Nguyễn Hồng Toản 
	Công ty Thiết Bị Y tế Tất Thành – Hà Nội 
	0912.194.xxx
	Gởi 2 HIỆP SĨ ĐÃ MẤT NGUYỄN VĂN THÔI VÀ  NGUYỄN HOÀNG NAM
	1.500.000

	10
	Phạm Văn Học 
	Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương – Phú Thọ 
	0913.504.xxx
	Gởi 2 HIỆP SĨ ĐÃ MẤT NGUYỄN VĂN THÔI VÀ  NGUYỄN HOÀNG NAM
	1.500.000

	11
	Dương Hoàng Linh 
	Công ty Thiết bị y tế Dương Gia Hà Nội 
	
	Gởi 2 HIỆP SĨ ĐÃ MẤT NGUYỄN VĂN THÔI VÀ  NGUYỄN HOÀNG NAM
	3.000.000

	12
	Toyota Phú Mỹ Hưng 
(Đại diện: Nguyễn Thị Thục Oanh) 
	
	0913.63.2xxx
	Kính gửi anh Hoàng: Công ty TNHH MTV Toyota Phú Mỹ Hưng chân thành cảm ơn Hoàng, cảm ơn lòng quả cảm và sự thầm lặng của anh. 
	4.000.000 
và 1 giỏ hoa quả 

	13
	Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 
	01 Nơ Trang Long, Bình Thạnh 
	028.3510000.72
	Gởi thăm Chú Hoàng
	2.000.000

	14
	Vu Nguyen Thuy Tran và những người bạn 
	
	0906.709.xxx
	Gởi thăm Chú Hoàng
	5.700.000 
và 2 lốc sữa 

	15
	Gia đình cháu Phúc Thiện và ba mẹ  TP.HCM 
	
	0907.707.xxx
	Kính viếng Anh  NGUYỄN HOÀNG NAM
	5.000.000

	
	
	
	
	Kính viếng Anh  NGUYỄN VĂN THÔI
	5.000.000

	
	
	
	
	Gởi thăm Chú Hoàng
	2.000.000

	16
	Nguyễn Văn Hoàng 
	
	0986.378.xxx
	Kính viếng Anh  NGUYỄN HOÀNG NAM
	200.000

	
	
	
	
	Kính viếng Anh  NGUYỄN VĂN THÔI
	200.000

	
	
	
	
	Gởi thăm Chú Hoàng
	200.000

	17
	Lâm Việt Long
	
	0909.069.xxx
	Kính viếng Anh  NGUYỄN HOÀNG NAM
	1.000.000

	
	
	
	
	Kính viếng Anh  NGUYỄN VĂN THÔI
	1.000.000

	
	
	
	
	Gởi thăm Chú Hoàng
	1.000.000

	18

	Nguyễn Thanh 
	
	0933.797.xxx
	Kính viếng Anh  NGUYỄN HOÀNG NAM
	1.000.000

	
	
	
	
	Kính viếng Anh  NGUYỄN VĂN THÔI
	1.000.000

	
	
	
	
	Gởi thăm Chú Hoàng
	500.000

	19
	Đại điện Lê Thị Xuân Thủy 
	Công ty TNHH Lyona Beauty & Cosmetics Bình Dương 
	0902.015.xxx
	Gởi thăm Chú Hoàng
	13.000.000

	20

	Nguyễn Thị Ngọc 
	
	0126.715.43xxx
	Kính viếng Anh  NGUYỄN VĂN THÔI
	1.000.000

	
	
	
	
	Gởi thăm Chú Hoàng
	1.000.000

	
21


	Nguyễn Thị Xuân Hoàng 
	Quận 10, Tp.HCM
	0903.884.xxx
	Kính viếng Anh  NGUYỄN HOÀNG NAM
	1.000.000

	
	
	
	
	Kính viếng Anh  NGUYỄN VĂN THÔI
	1.000.000

	
	
	
	
	Gởi thăm Chú Hoàng
	1.000.000

	
	Trần Công Minh 
	Quận 3, Tp.HCM 
	012.888.88.xxx
	Gởi thăm Chú Hoàng
	500.000

	22
	Nguyễn Thảo Uyên 
	Quận 8, Tp.HCM
	0901.848.xxx
	Gởi thăm Chú Hoàng
	13.100.000

	23
	Hồ Thanh Hải và những người bạn 
	Quận 3, Tp.HCM
	0934.900.xxx
	Gởi thăm Chú Hoàng 
	22.500.000

	24
	Võ Thị Phương Anh 
	Quận 8, Tp.HCM
	0908.776.xxx
	Gởi thăm Chú Hoàng
	1.000.000

	25
	Phan Thị Kim Loan 
	Q. Tân Phú, Tp.HCM 
	0978.02.3xxx
	Gởi thăm Chú Hoàng
	1.000.000

	26
	Huỳnh Ngọc Sơn 
	Quận 12, Tp.HCM
	0942.75.2xxx
	Gởi thăm Chú Hoàng
	1.000.000

	
	
	
	
	Kính viếng Anh  NGUYỄN VĂN THÔI
	1.000.000

	Ngày 16/5/2018

	27
	Bác sĩ Phạm Nguyên Bình 
	Khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân Dân 115 
	0909.333.xxx
	Gởi thăm Chú Hoàng
	2.000.000

	28
	ĐD. Trần Loan Thảo và những người bạn 
	Khoa Ung Bướu và Y học Hạt nhân
	
	Kính viếng Anh  NGUYỄN HOÀNG NAM
	1.500.000

	
	
	
	
	Kính viếng Anh  NGUYỄN VĂN THÔI
	1.500.000

	
	
	
	
	Gởi thăm Chú Hoàng
	1.650.000

	29
	Nguyễn Thiên Sơn 
	Quận 10, Tp.HCM 
	
	Kính viếng Anh  NGUYỄN HOÀNG NAM
	200.000

	Tổng
	
	
	
	138.250.000



1

